PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
MÔN: LỊCH SỬ 7

· Lưu ý: Học sinh chỉ ghi vào tập cột bên phải. Cột bên trái học sinh đọc sách trả lời câu hỏi bằng cách dùng bút chì gạch trong sách giáo khoa


	NỘI DUNG
	PHẦN HỌC SINH GHI VÀO TẬP

	TIẾT 15, 16
Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075-1077)


	I. GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1075 – 1076)
1)  Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta

HS đọc sách giáo khoa trang 38,39, 40 trả lời các câu hỏi sau
Hỏi:  Tình hình nhà Tống trước khi xâm lược Đại Việt như thế nào ?
Hỏi:  Nhà Tống xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì ?

Hỏi:  Để chiếm được Đại Việt nhà Tống đã làm gì ?  

Hỏi: Chúng xúi giục Champa đánh lên từ phía nam nhằm mục đích gì ?
Hỏi:   Đứng trước âm mưu xâm lược đó, nhà Lý đã đối phó bằng cách nào ?

Hỏi:   Cho biết một vài nét về Lý Thường Kiệt 
Hỏi:   Trước tình hình quân Tống như vậy, Lý Thường
H:Kiệt thực hiện chủ trương đánh giặc như thế nào ?
Hỏi:    Mục đích việc làm đó là gì ?

Hỏi:    Tại sao nói đây là cuộc tấn công để tự vệ mà không phải là cuộc tấn công xâm lược ?





H: Trình bày diễn biến, kết quả cuộc tấn công vào đất Tống






Hỏi:   Việc chủ động tấn công có ý nghĩa như thế nào?















II. GIAI ĐOẠN THỨ HAI (1076– 1077)
Hs đọc sách giáo khoa trang 40,41,42 trả lời các câu hỏi 
Hỏi:  Sau khi rút quân khỏi Ung Châu, Lý Thường Kiệt đã làm
 gì ?
Hỏi: Tại sao Lý Thường Kiệt chọn sông Cầu làm phòng tuyến chống quân Tống? 
Hỏi: Phòng tuyến sông Cầu được xây dựng như thế nào ?
Hỏi: Sau thất bại ở Ung Châu nhà Tống đã làm gì ?


























Hỏi: Vì sao đang ở thế thắng mà Lý Thường Kiệt lại cử người đến thương lượng giảng hòa với giặc ?

Hỏi: Nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt
Hỏi: Trận chiến trên phòng  tuyến Như Nguyệt thắng lợi là do đâu

Hỏi:  Chiến thắng ở phòng tuyến Như Nguyệt có ý nghĩa gì 



	I. GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1075 – 1076)
 1)  Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta
- Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta để giải quyết  tình hình khó khăn trong nước
- Để đánh Đại Việt nhà Tống xúi giục Champa đánh lên phía Nam
còn phía Bắc ngăn cản việc mua buôn bán giữa hai nước.

2) Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ
a) Chuẩn bị
- Cử Lý Thường Kiệt làm tổng chỉ huy 
- Cho quân đội luyện tập, canh phòng
- Phong chức cho các tù trưởng
- Đem quân đánh Champa thắng lợi
- Lý Thường Kiệt có chủ trương “ tấn công trước để tự vệ”
b) Diễn biến
- Tháng 10.1075: 10 vạn quân chia làm 2 đạo tấn công vào  đất Tống.
- Quân bộ: Do Tông Đản và Thân Cảnh phúc chỉ huy   Châu Ung (Quảng Tây).
- Quân thuỷ: Lý Thường Kiệt chỉ huy  Châu Khâm  Châu Liêm Quảng Đông) quân bao vây thành Chân Ung.

c) Kết quả
Sau 42 ngày đêm, quân ta  đã giành được thắng lợi và rút về nước
d) ý nghĩa
Làm thay đổi kế hoạch và làm chậm lại cuộc tấn công xâm lược của nhà Tống vào nước ta 
II. GIAI ĐOẠN THỨ HAI (1076– 1077
1)  Kháng chiến bùng nổ
Lý Thường Kiệt hạ lệnh cho các địa phương ráo riết chuẩn bị bố phòng
Chọn phòng tuyến sông Cầu là nơi đối phó với quân Tống 


a.Diễn biến 
- Cuối năm 1076, quân Tống kéo vào nước ta 
- Năm 1077, nhà Lý đã đánh nhiều trận nhỏ cản bước tiến của quân giặc
- Lý Kế Nguyên đã mai phục và đánh 10 trận liên tiếp ngăn bước tiến đạo quân thủy của giặc 
b) Kết quả 
Quân Tống đóng quân ở bờ bắc sông Cầu không lọt vào sâu được 
2) Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt
a) Diễn biến
- Quách Quỳ cho quân vượt sông đánh phòng tuyến  của ta nhưng bị quân ta phản công quyết liệt 
- Một đêm cuối xuân 1077, nhà Lý cho quân vượt sông bất ngờ đánh vào đồn giặc
b) Kết quả
- Quân giặc “ mười phần chết đến năm sáu phần”
- Quách Quỳ chấp nhận “giảng hòa” và rút quân về nước 
c.Ý  nghĩa :
- Là trận đánh tuyệt vời trong lịch sử  chống giẵc ngoại xâm của dân tộc
- Nền độc lập tự chủ của Đại Việt được củng cố
- Nhà Tống từ bỏ mộng xâm lược Đại Việt


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
1. Em hãy trình bày âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống
2. Nhà Lý đã làm gì trước âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống?
3. Hãy trình bày cuộc kháng chiến trên phòng tuyến Như Nguyệt của nhân dân ta
4. Vì sao nhân dân ta chống Tống thắng lợi? Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng này?

	





